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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) 

 Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng  

Câu 1: Em nên làm gì với các mật khẩu dùng trên mạng của mình? 

A. Cho bạn bè biết mật khẩu để nếu quên còn hỏi bạn. 

B. Đặt mật khẩu dễ đoán cho khỏi quên. 

C. Thay đổi mật khẩu thường xuyên và không cho bất cứ ai biết. 

D. Sử dụng cùng một mật khẩu cho mọi thứ. 

Câu 2: Nếu bạn thân của em muốn mượn tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản trên mạng của 

em để sử dụng trong một thời gian, em sẽ làm gì? 

A. Cho mượn ngay không cần điều kiện gì. 

B. Cho mượn một ngày thôi rồi lấy lại, chắc không có vấn đề gì. 

C. Cho mượn nhưng yêu cầu bạn phải hứa là không được dùng để làm việc gì không đúng. 

D. Không cho mượn, bảo bạn tự tạo một tài khoản riêng, nếu cần em có thể hướng dẫn. 

Câu 3: Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không 

biết. Em sẽ làm gì? 

A. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và Trả lời tin nhắn ngay. 

B. Không chấp nhận kết bạn và không Trả lời tin nhắn. 

C. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen không, nếu quen mới kết bạn. 

D. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh xem có phải người quen không, nếu phải thi kết 

bạn, không phải thì thôi. 

Câu 4: Em nên sử dụng webcam khi nào? 

A. Không bao giờ sử dụng webcam. C. Khi nói chuyện với bất kì ai. 

 

B. Khi nói chuyện với những người em chỉ biết 

qua mạng. 

D.  Khi nói chuyện với nhũ’ng người em biết 

trong thế giới thực như bạn học, người thân,... 
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Câu 5: Lời khuyên nào sai khi em muốn bảo vệ máy tính và thông tin trong máy tính của mình? 

A. Luôn nhớ đăng xuất khi sử dụng xong máy tinh, thư điện tử. 

B. Đừng bao giờ mở thư điện tử và mở tệp đinh kèm thư từ những người không quen biết. 

C. Chẳng cần làm gì vì máy tính đã được cài đặt sẵn các thiết bị bảo vệ từ nhà sản xuất. 

D. Nên cài đặt phần mềm bảo vệ máy tính khỏi virus và thường xuyên cập nhật phần mềm bảo 

vệ. 

Câu 6: Sơ đồ tư duy là gì? 

A. Bản vẽ kiến trúc một ngôi nhà. 

B. Một sơ đồ hướng dẫn đường đi. 

C. Một sơ đồ trình bày thông tin trực quan bằng cách sử dụng từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, các 

đường nối để thể hiện các khái niệm và ý tưởng. 

D. Văn bản của một vở kịch, bộ phim hoặc chương trình phát sóng, 

Câu 7: Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành: 

A. Mở bài, thân bài, kết luận.         C. Chương, bài, mục. 

B. Tiêu đề, đoạn văn D. Chủ đề chính, chủ đề nhánh, 

Câu 8: Sơ đồ tư duy gồm các thành phần: 

A. Con người, đồ vật, khung cảnh,... C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc,... 

B. Phần mềm máy tính. D. Bút, giấy, mực. 

Câu 9: Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gỉ? 

A. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cử đâu, đòi hỏi công cụ khó tìm kiếm. 

B. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người. 

C. Khó sắp xếp, bố trí nội dung. 

D. Hạn chế khả năng sáng tạo. 

Câu 10: Điền từ hoặc cụm từ (chính xác, tìm kiếm, thay thế, yêu cầu) vào chỗ chấm thích hợp để 

hoàn thành đoạn văn bản dưới đây:  

“Công cụ Tìm kiếm và …(1)… giúp chúng ta tìm kiếm hoặc thay thế các từ hoặc cụm từ theo 

yêu cầu một cách nhanh chóng và chính xác.” 

A. Thay thế.                 B. Tìm kiếm. 

 

C. Xóa. 

 

D. Định dạng. 



  

Câu 11: Bạn An đang viết về đặc sản cốm Làng Vồng để giới thiệu Ầm thực Hà Nội cho các bạn 

ở Tuyên Quang. Tuy nhiên, bạn muốn sửa lại văn bản, thay thế tất cả các từ “món ngon” bằng từ 

“đặc sản”. Bạn sẽ sử dụng lệnh nào trong hộp thoại “Find and Replace"? 

A. Replace. C. Replace All. 

B. Find Next. D. Cancel. 

Câu 12: Để định dạng đoạn văn bản em sử dụng các lệnh nào?  

A. File/Paragraph. C. Format/Font. 

B. Home/Paragraph D. Format/Paragraph. 

Câu 13: Trong các thao tác dưới đây, thao tác nào không phải là thao tác định dạng đoạn văn 

bản?  

A. Căn giữa đoạn văn bản. C. Tăng khoảng cách giữa các đoạn văn. 

B. Tăng khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn. D. Chọn màu đỏ cho chữ. 

Câu 14: Phát biểu sai là tìm kiếm, thay thế? 

A. Để thay thế lần lượt từng từ hoặc cụm từ được tìm kiếm em sử dụng nút “Replace”. 

B. Công cụ “Find” giúp tìm thấy tất cả các từ cần tìm trong văn bản. 

C. Nên cẩn trọng trong khi sử dụng lệnh “Replace All” vì việc thay thế tất cả các từ có thể làm 

nội dung văn bản không chính xác. 

D. Để thực hiện chức năng tìm kiếm văn bản, em chọn lênh Find trong thẻ View. 

Câu 15: Công cụ nào trong chương trình soạn thảo văn bản Word cho phép tìm nhanh các cụm 

từ trong văn bản và thay thế cụm từ đó bằng một cụm từ khác? 

A. Lệnh Replace trong bảng chọn Edit C. Lệnh Find and Replace… trong bảng chọn Edit 

B. Lệnh Find trong bảng chọn Edit. D. Lệnh Search trong bản chọn File. 

Câu 16: Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy 

tính? 

A. Có thể chia sẻ được cho nhiều người. 

B. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần công cụ hỗ trợ. 

C. Có thể sắp xếp, bố trí với không gian mở rộng, dễ dàng sửa chữa, thêm bớt nội dung. 

D. Có thể kết hợp và chia sẻ để sử dụng cho các phần mềm máy tinh khác. 

Câu 17: Để thay đổi cỡ chữ của kí tự ta thực hiện: 



  

A. Chọn kí tự cần thay đổi. C. Chọn size thích hợp. 

B. Nháy vào nút lệnh Font size. D. Tất cả các thao tác trên. 

Câu 18: Nút lệnh  trên thanh công cụ định dạng dùng để? 

A. Chọn cỡ chữ. C. Chọn kiểu gạch dưới. 

B. Chọn màu chữ. D. Chọn Font (phông chữ). 

Câu 19: Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của thư điện tử? 

A. Ít tốn kém.                                          C. Gửi và nhận thư nhanh chóng. 

 

B. Có thể gửi kèm tệp D. Có thể gửi và nhận thư mà không gặp phiền phức gì. 

 

Câu 20: Địa chỉ thư điện tử bắt buộc phải có kí hiệu nào? 

A. @.   B. $. C. &. D. #. 

                                        

  

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm) 

Câu 1( 2 điểm): Em hãy nêu các bước thực hiện tìm 

kiếm và thay thế trong Word?  

Câu 2 ( 1 điểm): Em hãy nêu khái niệm và các thành 

phần của Thuật toán. 

Câu 3 ( 2 điểm): Bạn An đã sửa công thức làm kem sữa 

chua dưa hấu thành công thức làm kem sữa chua xoài 

như hình 6.5. 

a. Phần hướng dẫn làm kem sữa chua xoài gồm 7 bước 

là 1 thuật toán. Em hãy xác định đầu vào và đầu ra của 

thuật toán làm kem sữa chua xoài. 

b. Em hãy dùng sơ đồ khối để thể hiện thuật toán đó 

 

 

 

 

 

 


